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Số:          /QĐ-TTg

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022



QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực 
Hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần giai đoạn 2023 – 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế.
QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Toc275887353][bookmark: _Toc275939431][bookmark: _Toc275939990][bookmark: _Toc275940041]Điều 1. Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần giai đoạn 2023 – 2030 (sau đây viết tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau: 
[bookmark: _Toc275790873][bookmark: _Toc275868060][bookmark: _Toc275868106][bookmark: _Toc275868193][bookmark: _Toc275871301][bookmark: _Toc275871523][bookmark: _Toc275872077][bookmark: _Toc275872607][bookmark: _Toc275872646][bookmark: _Toc275882821][bookmark: _Toc275887354][bookmark: _Toc275939432][bookmark: _Toc275939991][bookmark: _Toc275940042]I. Quan điỂm chỉ đạo
1. Bảo vệ, nâng cao sức khỏe tâm thần, cần phải có sự phối hợp liên ngành của tất cả các Bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội; là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt.
2. Bảo đảm tính tiếp cận, khả năng chi trả và bao phủ y tế toàn dân trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho mọi người, trong suốt cuộc đời, trong đó chú trọng đến trẻ em, vị thành niên, phụ nữ và người cao tuổi.
[bookmark: _Toc275789681][bookmark: _Toc275790169][bookmark: _Toc275790262][bookmark: _Toc275790365][bookmark: _Toc275790425][bookmark: _Toc275790874][bookmark: _Toc275868061][bookmark: _Toc275868107][bookmark: _Toc275868194][bookmark: _Toc275871302][bookmark: _Toc275871524][bookmark: _Toc275872078][bookmark: _Toc275872608][bookmark: _Toc275872647][bookmark: _Toc275882822][bookmark: _Toc275887355][bookmark: _Toc275939441][bookmark: _Toc275940000][bookmark: _Toc275940051][bookmark: _Toc275789685][bookmark: _Toc275790173][bookmark: _Toc275790266][bookmark: _Toc275790369][bookmark: _Toc275790429][bookmark: _Toc275790878][bookmark: _Toc275868065][bookmark: _Toc275868111][bookmark: _Toc275868198][bookmark: _Toc275871306][bookmark: _Toc275871532][bookmark: _Toc275872087][bookmark: _Toc275872617][bookmark: _Toc275872656][bookmark: _Toc275882831][bookmark: _Toc275887364]3. Bảo vệ sức khỏe tâm thần phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền con người, loại bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người có rối loạn tâm thần, tăng cường sự tham gia của người có rối loạn tâm thần và gia đình  trong quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách, luật pháp và kế hoạch về sức khoẻ tâm thần. 
4. Củng cố dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần trong đó đảm bảo nhân lực, năng lực kỹ thuật, trang thiết bị, thuốc thiết yếu; đảm bảo tính toàn diện, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần trong các cơ sở không chuyên khoa tâm thần, y tế cơ sở và tại cộng đồng; phát triển dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần chuyên sâu trong các cơ sở chuyên khoa tâm thần.
5. Tập trung nguồn lực cho bảo vệ, nâng cao sức khoẻ tâm thần, phòng, chống các rối loạn tâm thần, trong đó ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, có cơ chế phù hợp thu hút các nguồn lực của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nguồn lực quốc tế. Các nguồn lực sẽ tập trung vào nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xây dựng luật pháp và chính sách, hướng dẫn chuyên môn, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về sức khoẻ tâm thần, củng cố hệ thống chăm sóc sức khoẻ tâm thần.
II. Mục tiêu chung: 
Nâng cao sức khỏe tâm thần, dự phòng các rối loạn tâm thần, đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần hiệu quả và công bằng, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy sự hồi phục, giảm bệnh tật, tàn tật và  tử vong cho người có rối loạn tâm thần.
III. Mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu 
1. Mục tiêu 1: Nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách, luật pháp để tăng cường tiếp cận và sẵn có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
a) Chỉ tiêu 1: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Sức khoẻ tâm thần vào năm 2025 và triển khai xây dựng Luật Sức khoẻ tâm thần, trình Quốc hội vào năm 2030.
b) Chỉ tiêu 2: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý, hỗ trợ xã hội người có rối loạn tâm thần.
c) Chỉ tiêu 3: Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực về tâm thần và triển khai ít nhất từ năm 2025.
d) Chỉ tiêu 4: Xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhân viên tâm lý trị liệu vào năm 2025 để làm cơ sở tuyển dụng, đào tạo.
đ) Chỉ tiêu 5: hoàn thiện văn bản quy định các bác sỹ tại trạm y tế xã phường, thị trấn thực hiện phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý người bệnh tâm thần.
2. Mục tiêu 2: Tăng cường lãnh đạo, điều hành, phối hợp liên ngành của các Bộ, ngành, chính quyền các cấp và huy động xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần
a) Chỉ tiêu 1: Cơ chế điều phối hợp tác liên ngành trong chăm sóc sức khỏe tâm thần được thiết lập tại trung ương và địa phương vào năm 2025 và tiếp tục duy trì. 
b) Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch nâng cao sức khoẻ tâm thần, phòng, chống các rối loạn tâm thần giai đoạn 2023-2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đạt 100% từ năm 2023 và được cấp ngân sách để triển khai thực hiện đạt 100% từ năm 2025.
c) Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ ngân sách dành cho sức khoẻ tâm thần trong tổng chi ngân sách cho y tế tại trung ương và địa phương đạt ít nhất là 2,5% vào năm 2030[footnoteRef:1].  [1:  Theo thống kê của WHO, các quốc gia chi khoảng 2% ngân sách y tế cho sức khoẻ tâm thần. Bất chấp những gia tăng gần đây, hỗ trợ phát triển quốc tế cho SKTT chưa bao giờ vượt quá 1% tổng hỗ trợ phát triển cho y tế.] 

3. Mục tiêu 3: Thúc đẩy nâng cao sức khỏe tâm thần và dự phòng các rối loạn tâm thần
a) Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ% Đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố có cơ chế miễn phí phát sóng truyền thông giáo dục về sức khỏe tâm thần đạt 30% vào năm 2025 và đạt 70% vào năm 2030.
b) Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành hiểu biết đúng về sức khỏe tâm thần đạt 50% vào năm 2025 và đạt 70% vào năm 2030.
c) Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ % các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông triển khai các hoạt động nâng cao sức khoẻ tâm thần, dự phòng, phát hiện sớm người có nguy cơ, người có vấn đề về tâm thần đạt 30% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.
d) Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ% người có nguy cơ được sàng lọc, phát hiện sớm rối loạn tâm thần đạt ít nhất 30% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030.
4. Mục tiêu 4: Củng cố năng lực và tính hiệu quả của nguồn nhân lực sức khỏe tâm thần về dự phòng, giám sát, phát hiện, điều trị, quản lý, phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội đối với người có rối loạn tâm thần.	Comment by Microsoft Office User: Phát triển năng lực chuyên sâu, cơ bản
a) Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ % các BV chuyên khoa tâm thần ít nhất có nhân viên tâm lý trị liệu, hoạt động trị liệu, công tác xã hội làm việc đạt 30% từ năm 2025 và đạt 70% vào năm 2030.
b) Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ % Trung tâm y tế quận/huyện hoặc bệnh viện quận/huyện và Trung tâm điều dưỡng-phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần có ít nhất 1 bác sỹ chuyên khoa tâm thần hoặc bác sỹ được đào tạo cơ bản về tâm thần và 01 điều dưỡng được đào tạo về tâm thần đạt 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.
c) Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ và điều dưỡng được đào tạo về tâm thần và thực hiện chẩn đoán, điều trị, quản lý ít nhất là tâm thần phân liệt, động kinh và trầm cảm đạt 30% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030.
d) Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ % nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế, nhân viên công tác xã hội được đào tạo về dự phòng, nâng cao sức khỏe, phát hiện sớm rối loạn tâm thần và hỗ trợ người bệnh tự quản lý đạt 40% vào năm 2025 và đạt 70% vào năm 2030.
đ) Chỉ tiêu 5: Xây dựng chương trình đào tạo tâm lý trị liệu lồng ghép trong chương trình đào tạo của các khối trường y vào năm 2030 và chương trình, tài liệu đào tạo cập nhật y khoa liên tục về tâm thần cho cho bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên trị liệu, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên y tế, công tác xã hội vào năm 2023.
e) Chỉ tiêu 6: Xây dựng phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sỹ tâm thần, nhân viên tâm lý và xây dựng hướng dẫn chuyên môn, quy trình kỹ thuật về tâm thần.
5. Mục tiêu 5: Đổi mới và hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần theo hướng công bằng, hiệu quả, toàn diện và dựa vào cộng đồng.
a) Chỉ tiêu 1: Số giường bệnh tâm thần trên 100.000 dân, trong đó có giường bệnh tâm thần cho trẻ em, vị thành niên và người cao tuổi đạt ít nhất là 12/100 000 [footnoteRef:2]dân vào năm 2030. [2:  Báo cáo của BV Tâm thần TƯ 1: cả nước có 9.059 giường kế hoạch (đạt 9,31GB/100.000 dân); 10.551 giường thực kê (đạt 10,84 GB/100.000 dân)
] 

b) Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ % Bệnh viện đa khoa thuộc Bộ Y tế và tỉnh, thành phố, Bệnh viện chuyên khoa Nhi, Phụ sản, Ung bướu có Khoa Sức khỏe tâm thần đạt 20% (cao) vào năm 2025 và 40% vào năm 2030[footnoteRef:3]. [3:  Hiện có 12 khoa tâm thần trong BVĐK tuyến tỉnh và 2 khoa Tâm thần trong BVTW Thái Nguyên và BV TƯ Huế] 

c) Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ % bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc trung tâm y tế quận, huyện bố trí giường điều trị tâm thần và tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người có rối loạn tâm thần đạt ít nhất 30% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030.
d) Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ % trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương (sau đây gọi chung là trạm y tế xã) cung cấp dịch vụ dự phòng, nâng cao sức khỏe, phát hiện, điều trị, quản lý các rối loạn tâm thần, ít nhất là tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn trầm cảm và rối loạn lo âu đạt ít nhất 30% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030.
đ) Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ % Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố triển khai hoạt động nâng cao sức khỏe tâm thần và dự phòng các rối loạn sức khỏe tâm thần đạt ít nhất 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.
e) Chỉ tiêu 6: Giảm tỷ lệ % người rối loạn tâm thần điều trị dài ngày (trên 1 năm) tại các cơ sở chuyên khoa tâm thần và các cơ sở trợ giúp xã hội so với năm 2022 ít nhất là 20% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030.
g) Chỉ tiêu 7: Tỷ lệ % người có rối loạn tâm thần nặng được điều trị tại các cơ sở chuyên khoa tâm thần tăng so với năm 2022 ít nhất là 20% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030.
6. Mục tiêu 6: Củng cố hệ thống thông tin, bằng chứng và nghiên cứu về sức khỏe tâm thần.
a) Chỉ tiêu 1: Thiết lập hệ thống quốc gia giám sát, theo dõi và đánh giá về sức khỏe tâm thần vào năm 2030.
b) Chỉ tiêu 2: Khảo sát thực trạng tình hình rồi loạn tâm thần vào năm 2025.
c) Chỉ tiêu 3: Xây dựng chỉ số báo cáo/theo dõi, giám sát về sức khoẻ tâm thần lồng ghép trong bộ chỉ số theo dõi về y tế.
[bookmark: muc_3][bookmark: _Toc275939442][bookmark: _Toc275940001][bookmark: _Toc275940052]III. PHẠM VI ĐỀ ÁN
1. Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước.
2. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2023 - 2030
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
[bookmark: _Toc275789686][bookmark: _Toc275790174][bookmark: _Toc275790267][bookmark: _Toc275790370][bookmark: _Toc275790430][bookmark: _Toc275790879][bookmark: _Toc275868066][bookmark: _Toc275868112][bookmark: _Toc275868199][bookmark: _Toc275871307][bookmark: _Toc275871533][bookmark: _Toc275872088][bookmark: _Toc275872618][bookmark: _Toc275872657][bookmark: _Toc275882832][bookmark: _Toc275887365][bookmark: _Toc275939443][bookmark: _Toc275940002][bookmark: _Toc275940053]1. Về chính sách, luật pháp
a) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về sức khỏe tâm thần theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Đề án này.
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế 
Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ), các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: từ năm 2023-2030.
b) Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Luật Sức khỏe tâm thần và chính sách thu hút nguồn nhân lực về tâm thần 
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế 
Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ), các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: từ năm 2023-2030
2. Về lãnh đạo, điều hành, hợp tác liên ngành và huy động xã hội 
a) Xây dựng cơ chế hợp tác liên ngành về sức khỏe tâm thần.
- Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về sức khỏe tâm thần do Phó Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan. Ban Chỉ đạo quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá Đề án. 
- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo về sức khỏe tâm thần ở cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo về sức khỏe tâm thần ở cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá Đề án tại địa phương.
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.
b) Xây dựng các chương trình/kế hoạch hành động tại địa phương trong đó có kế hoạch tài chính để thực hiện Đề án. Chú trọng việc lồng ghép, phối hợp chương trình sức khỏe tâm thần với các chương trình liên quan, như  các chương trình về người khuyết tật, phục hồi chức năng, phòng, chống bệnh không lây nhiễm, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, giới thiệu việc làm…. Thiết lập các thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan nhà nước các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về bảo vệ, nâng cao sức khỏe tâm thần, phòng chống các rối loạn tâm thần. Đảm bảo đề cập đến vấn đề sức khỏe tâm thần trong tất cả các kế hoạch ứng phó thiên tai, thảm họa.
Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.(UBND cấp tỉnh bảo đảm cơ sở hạ tầng… để thực hiện nhiệm vụ)
Thời gian thực hiện: từ năm 2023 - 2030.
[bookmark: _Toc275789708][bookmark: _Toc275790179][bookmark: _Toc275790272]c) Nguồn lực tài chính và huy động xã hội
[bookmark: _Toc275789709]- Huy động nguồn lực tài chính cho sức khỏe tâm thần từ các nguồn của trung ương, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước và cá nhân để bảo đảm nguồn lực cho việc thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, trong đó xác định nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước là chính. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người bệnh rối loạn tâm thần.  
[bookmark: _Toc275789687][bookmark: _Toc275790175][bookmark: _Toc275790268][bookmark: _Toc275790371][bookmark: _Toc275790431][bookmark: _Toc275790880][bookmark: _Toc275868067][bookmark: _Toc275868113][bookmark: _Toc275868200][bookmark: _Toc275871308][bookmark: _Toc275871534][bookmark: _Toc275872089][bookmark: _Toc275872619][bookmark: _Toc275872658][bookmark: _Toc275882833][bookmark: _Toc275887366][bookmark: _Toc275939444][bookmark: _Toc275940003][bookmark: _Toc275940054]- Xây dựng các chính sách và giải pháp để huy động và khuyến khích các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp, các cá nhân và tổ chức tư nhân tham gia thực hiện Đề án. 
- Vận động các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, nhà chùa… và các mạng lưới người có rối loạn tâm thần tham gia công tác phòng, chống rối loạn tâm thần, trong đó chú trọng việc vận động tham gia các hoạt động: xây dựng chính sách, kế hoạch, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện; đào tạo nghề, tìm việc làm, tạo việc làm và phát triển các mô hình lao động, sản xuất kinh doanh mang tính bền vững cho người bệnh tâm thần; bảo đảm cung cấp có hiệu quả các dịch vụ an sinh xã hội cho người bệnh tâm thần.
- Xây dựng các liên minh để phòng ngừa và kiểm soát các rối loạn tâm thần với sự tham gia của các tổ chức Chính phủ, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự nhằm huy động xã hội và cộng đồng trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức thành viên, và để huy động đầu tư thực hiện Đề án.
Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.
3. Về thông tin, giáo dục và truyền thông về sức khỏe tâm thần.
a) Xây dựng và giám sát triển khai thực hiện các các văn bản quy phạm pháp luật để loại bỏ kỳ thị, chống phân biệt đối xử và bảo đảm quyền của người có rối loạn tâm thần.
b) Xây dựng chính sách, cơ chế để bảo đảm miễn, giảm phí phát sóng về công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về sức khỏe tâm thần trên đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.
c) Xây dựng các tài liệu thông tin và truyền thông về nâng cao sức khoẻ tâm thần, phòng chống các rối loạn tâm thần, chính sách và pháp luật về sức khỏe tâm thần và bảo đảm phù hợp với các nhóm đối tượng, như giáo viên, trẻ em, học sinh, sinh viên, gia đình, người bệnh…
d)  Thúc đẩy công tác giáo dục về sức khỏe tâm thần trong các trường học, tăng cường kỹ năng sống cho học sinh. 
đ) Tăng cường mạng lưới truyền thông từ trung ương tới địa phương nhằm đảm bảo truyền thông về nâng cao sức khoẻ tâm thần, phòng chống các rối loạn tâm thần. Tăng cường thời lượng và tần xuất thông tin và truyền thông về nâng cao sức khoẻ tâm thần, phòng chống các rối loạn tâm thần trên các phương tiện thông tin đại chúng.
e) Tăng cường cung cấp thông tin và truyền thông về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách về sức khỏe tâm thần, cho tất cả các đối tượng, trong đó chú trọng các đối tượng là các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ, nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội, cán bộ truyền thông.
g) Tuyên truyền về rối loạn tâm thần và công tác phòng, chống rối loạn tâm thần để người dân hiểu, không kỳ thị đối với rối loạn tâm thần và chủ động tiếp cận, sử dụng các dịch vụ nâng cao sức khỏe tâm thần, dự phòng, khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị, quản lý và phục hồi chức năng các rối loạn tâm thần.
h) Xây dựng và triển khai các hoạt động nâng cao sức khoẻ tâm thần lồng ghép trong các chương trình nâng cao sức khỏe dựa vào trường học, nơi làm việc và dựa vào cộng đồng. 
Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.
[bookmark: _Toc275789701][bookmark: _Toc275790177][bookmark: _Toc275790270][bookmark: _Toc275790373][bookmark: _Toc275790433][bookmark: _Toc275790882][bookmark: _Toc275868069][bookmark: _Toc275868115][bookmark: _Toc275868202][bookmark: _Toc275871310][bookmark: _Toc275871536][bookmark: _Toc275872091][bookmark: _Toc275872621][bookmark: _Toc275872660][bookmark: _Toc275882835][bookmark: _Toc275887368][bookmark: _Toc275939446][bookmark: _Toc275940005][bookmark: _Toc275940056][bookmark: _Toc275789702][bookmark: _Toc275790178][bookmark: _Toc275790271]4. Về phát triển nguồn nhân lực 
[bookmark: _Toc275789703]a) Xây dựng và thực hiện chính sách và kế hoạch để đảm bảo nguồn nhân lực cho sức khỏe tâm thần, gồm có cán bộ chuyên khoa, không chuyên khoa về tâm thần, nhân viên tâm lý trị liệu, nhân viên công tác xã hội, nhân viên hoạt động liệu pháp, nhân viên giáo dục đặc biệt và các nhân viên khác.
b) Rà soát, sắp xếp và đào tạo nhân lực theo yêu cầu trong chăm sóc sức khỏe tâm thần ở tất cả các tuyến nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế và chăm sóc xã hội toàn diện, có chất lượng, hiệu quả. 
c) Bổ sung và cập nhật khung chương trình, chuẩn hóa tài liệu đào tạo về tâm thần trong các chương trình đào tạo tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học ngành y và các ngành liên quan khác, với ưu tiên cho đào tạo bác sĩ đa khoa, bác sỹ gia đình, cán bộ y tế công cộng, điều dưỡng, cán sự xã hội và cán bộ tâm lý lâm sàng. 
d) Xây dựng khung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, tập huấn về trợ giúp xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế và nhân viên công tác xã hội.  
đ) Xây dựng mã nghề chính thức cho cán bộ tâm lý lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
[bookmark: _Toc275789705]e) Nâng cao năng lực về nâng cao sức khoẻ tâm thần, phòng chống các rối loạn tâm thần theo nhiệm vụ và yêu cầu phù hợp tại mỗi tuyến, ưu tiên đào tạo cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã, y tế cơ quan, trường học và giáo viên trong trường học, công an và nhân viên y tế thôn bản. Đảm bảo đào tạo và đào tạo liên tục nhằm cập nhật kiến thức và kỹ năng về nâng cao sức khoẻ tâm thần, phòng chống các rối loạn tâm thần. 
g) Nâng cao năng lực cho các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo và tổ chức của người có rối loạn tâm thần về sức khỏe tâm thần. Tăng cường đào tạo cho người có rối loạn tâm thần và gia đình họ về kỹ năng chăm sóc, tư vấn để tham gia hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân.
h) Tạo cơ chế khuyến khích để đào tạo về tâm thần cho bác sỹ đa khoa và các chuyên khoa khác về tâm thần
i) Tạo cơ chế khuyến khích phù hợp để cán bộ trạm y tế xã, nhân viên thôn bản, nhân viên công tác xã hội tại cộng đồng thực hiện các hoạt động phát hiện sớm, hỗ trợ tự quản lý, phục hồi chức năng và chăm sóc xã hội cho các rối loạn tâm thần tại cộng đồng.
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.
5. Các giải pháp đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế và xã hội trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần.
a) Hệ thống y tế: 
- Củng cố năng lực các trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương để thực hiện các nhiệm vụ: Dự phòng, nâng cao sức khỏe, sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị, quản lý, phục hồi chức năng và chăm sóc xã hội cho các rối loạn tâm thần, ít nhất là tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn trầm cảm và rối loạn lo âu; Điều phối và lồng ghép các dịch vụ sàng lọc và quản lý các rối loạn tâm thần trong kiểm tra sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp và nơi làm việc khác; Lồng ghép quản lý rối loạn tâm thần với các chương trình khác, đặc biệt là quản lý các bệnh mạn tính. 
- Tăng cường năng lực trung tâm y tế quận huyện hoặc bệnh viện quận, huyện trong chăm sóc sức khỏe tâm thần: bố trí giường điều trị nội trú rối loạn sức khỏe tâm thần, thực hiện cấp cứu, khám, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng các rối loạn tâm thần nội, ngoại trú.
- Củng cố cơ sở chuyên khoa tâm thần tuyến tỉnh, thành phố: Thành lập, củng cố khoa Sức khỏe tâm thần trong bệnh viện đa khoa các tỉnh, thành phố; Củng cố, phát triển Bệnh viện Sức khỏe tâm thần các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế để đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa phương, đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn diện, có chất lượng, liên tục và lâu dài, có tính hệ thống cho người có rối loạn tâm thần: bao gồm các dịch vụ nâng cao sức khỏe tâm thần, dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý, phục hồi chức năng và chăm sóc xã hội.
- Tăng cường năng lực các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ dự phòng, nâng cao sức khỏe tâm thần và tham gia giám sát thực hiện chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng.
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.
b) Hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội: 
- Củng cố hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội tại các tuyến để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc xã hội cho người có rối loạn tâm thần dựa vào cộng đồng. Chú trọng các hoạt động học hành, đào tạo nghề, sinh kế và nhà ở xã hội cho người có rối loạn tâm thần.
- Tại các xã: củng cố nâng cao năng lực cán bộ, công tác viên công tác  xã hội tuyến xã tham gia vào việc cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có rối loạn tâm thần tại cộng đồng.
- Tại các huyện: Củng cố nâng cao, năng lực cho cán bộ, nhân viên phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện để cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người có rối loạn tâm thần. 
- Tại các tỉnh, thành phố: Củng cố nâng cao, năng lực của các cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm công tác xã hội các tỉnh, thành phố để cung cấp dịch vụ chăm sóc, trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người có rối loạn tâm thần. 
- Phối hợp với hệ thống y tế trong việc tiếp nhận và chuyển tuyến người có rối loạn tâm thần và trong chăm sóc người bệnh tâm thần tại cộng đồng.
Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.c) Rà soát, cập nhật và xây dựng các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về: Dự phòng, đánh giá nguy cơ, giáo dục và tư vấn cho những người có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần, đặc biệt là những người có nguy cơ cao như người có bệnh không lây nhiễm, lao, HIV/AIDS và các bệnh thực thể khác; trẻ em, phụ nữ trước và sau sinh...; Phát hiện, chẩn đoán, điều trị bằng thuốc và tư vấn lâm sàng, quản lý, phục hồi chức năng và chăm sóc xã hội cho người có rối loạn tâm thần; Chăm sóc sức khỏe tâm thần về y tế và xã hội cho người khuyết tật về thể chất.
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.
[bookmark: _Toc275789716][bookmark: _Toc275790180][bookmark: _Toc275790273][bookmark: _Toc275789690][bookmark: _Toc275789717]d) Đảm bảo tính sẵn có của các cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và thuốc thiết yếu phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của các cơ sở y tế, xã hội, tại các tuyến để đáp ứng yêu cầu sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị, quản lý, phục hồi chức năng và chăm sóc xã hội cho các rối loạn tâm thần.
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.
[bookmark: _Toc275789719][bookmark: _Toc275790181][bookmark: _Toc275790274][bookmark: _Toc275790374][bookmark: _Toc275790434][bookmark: _Toc275790883][bookmark: _Toc275868070][bookmark: _Toc275868116][bookmark: _Toc275868203][bookmark: _Toc275871311][bookmark: _Toc275871537][bookmark: _Toc275872092][bookmark: _Toc275872622][bookmark: _Toc275872661][bookmark: _Toc275882836][bookmark: _Toc275887369][bookmark: _Toc275939447][bookmark: _Toc275940006][bookmark: _Toc275940057]6. Các giải pháp về nghiên cứu, theo dõi và giám sát 
a) Xây dựng hệ thống giám sát, theo dõi và đánh giá quốc gia về sức khỏe tâm thần và đáp ứng của hệ thống y tế, xã hội và tính hiệu quả của các biện pháp can thiệp. 
b) Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về các rối loạn tâm thần.
c) Tiến hành khảo sát về sức khoẻ tâm thần vào năm 2025.
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế (Bệnh viện Tâm thần trung ương 1)
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Thời gian thực hiện: hằng năm, từ năm 2023 - 2030.
[bookmark: _Toc275789722][bookmark: _Toc275790184][bookmark: _Toc275790277][bookmark: _Toc275790377][bookmark: _Toc275790437][bookmark: _Toc275790886][bookmark: _Toc275868073][bookmark: _Toc275868119][bookmark: _Toc275868206][bookmark: _Toc275871314][bookmark: _Toc275871540][bookmark: _Toc275872095][bookmark: _Toc275872625][bookmark: _Toc275872664][bookmark: _Toc275882839][bookmark: _Toc275887373][bookmark: _Toc275939451][bookmark: _Toc275940020][bookmark: _Toc275940071]V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phân công trách nhiệm
a) Bộ Y tế: 
- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả của Đề án; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án này.
b. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ người có rối loạn tâm thần, đặc biệt tại các khu vực nghèo và khó khăn. 
- Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát bảo đảm môi trường làm việc nâng cao sức khỏe cho người lao động, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ mắc rối loạn tâm thần. 
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án này.
c) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 
Căn cứ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án này. 
- Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ của Đề án và điều kiện thực tiễn để bố trí kinh phí thực hiện Đề án; tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án, gửi Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
d) Bộ Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện việc đưa tin, truyền thông về văn bản quy phạm pháp luật; truyền thông nâng cao nhận thức về sức khoẻ tâm thần;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án này.
[bookmark: _Toc275882847][bookmark: _Toc275887381][bookmark: _Toc275939459][bookmark: _Toc275940028][bookmark: _Toc275940079][bookmark: _Toc275882841][bookmark: _Toc275887375][bookmark: _Toc275939453][bookmark: _Toc275940022][bookmark: _Toc275940073][bookmark: _Toc275789724][bookmark: _Toc275790186][bookmark: _Toc275790279][bookmark: _Toc275790379][bookmark: _Toc275790439][bookmark: _Toc275790888][bookmark: _Toc275868075][bookmark: _Toc275868121][bookmark: _Toc275868208][bookmark: _Toc275871316][bookmark: _Toc275871542][bookmark: _Toc275872097][bookmark: _Toc275872627][bookmark: _Toc275872666]đ) Bộ Tài chính 
Tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
e. Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế  xây dựng và thực hiện các chương trình dự phòng rối loạn tâm thần và giáo dục sức khỏe tâm thần tại các trường học thông qua việc tích hợp giáo dục sức khỏe tâm thần vào giáo trình học các cấp và đào tạo giáo viên; lập kế hoạch và đào tạo nguồn nhân lực cho nâng cao sức khỏe tâm thần trong trường học đáp ứng nhu cầu thực hiện Đề án.
- Thực hiện truyền thông và giáo dục sức khỏe tâm thần, rối loạn tâm thần và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho giáo viên, học sinh, sinh viên từ mầm non tới cao đẳng, đại học; 
- Lồng ghép giáo dục SKTT tích cực và các yếu tố nguy cơ mắc rối loạn tâm thần vào các chương trình, các  hoạt động ở tất cả các cấp giáo dục. 
g) Bộ Nội vụ: Phối hợp với Bộ Y tế thực hiện thiết lập các mã nghề, chức danh trong hệ thống sức khỏe tâm thần.
[bookmark: _Toc275790293][bookmark: _Toc275790393][bookmark: _Toc275790453][bookmark: _Toc275790902][bookmark: _Toc275868089][bookmark: _Toc275868135][bookmark: _Toc275868222][bookmark: _Toc275871330][bookmark: _Toc275871556][bookmark: _Toc275872111][bookmark: _Toc275872641][bookmark: _Toc275872680][bookmark: _Toc275882858][bookmark: _Toc275887392][bookmark: _Toc275939470][bookmark: _Toc275940039][bookmark: _Toc275940090]2. Kinh phí thực hiện
a) Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác.
b) Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tạiViệt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). ĐXC.
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